
STT Họ tên Tên trường
Tên
 Lớp

Số 
câu 
đúng

Thời 
gian Giải

1 Nguyễn Hà Đăng Khôi THCS Kim Đồng 8/1 29 923 I
2 Nguyễn Đăng Bảo THCS Kim Đồng 8/1 29 1146 II
3 Phan Khôi Nguyên THCS Kim Đồng 8/1 28 1142 II
4 Hồ Nguyên Dương THCS Kim Đồng 8/1 28 1158 II
5 Hồ Nhật Hiền THCS Kim Đồng 8/6 27 1174 II
6 Nguyễn Vũ Đạt THCS Kim Đồng 8/1 26 1115 II
7 Nguyễn Nhật Minh THCS Kim Đồng 8/1 26 1132 II
8 Nguyễn Khôi Nguyên THCS Kim Đồng 8/1 26 1161 III
9 Huỳnh Gia Bảo THCS Kim Đồng 8/1 26 1184 III

10 Nguyễn Thị Ngọc Hân THCS Kim Đồng 8/2 25 793 III
11 Trần Quốc Huy THCS Kim Đồng 8/1 24 1109 III
12 Nguyễn Thị Như Quỳnh THCS Kim Đồng 8/2 24 1119 III
13 Bùi Song Phúc THCS Kim Đồng 8/2 24 1178 III
14 Phạm Nguyên Anh Khoa THCS Kim Đồng 8/1 24 1193 III
15 Nguyễn Đức Trí THCS Kim Đồng 8/1 24 1193 III
16 Lê Bách Thảo THCS Kim Đồng 8/9 23 1122 KK
17 Phạm Huỳnh Huyền Anh THCS Kim Đồng 8/2 23 1139 KK
18 Phạm Hoàng Luân THCS Kim Đồng 8/8 23 1183 KK
19 Bùi Huỳnh Khánh Ngọc THCS Kim Đồng 8/2 22 1119 KK
20 Lê Nguyên Sang THCS Kim Đồng 8/1 22 1139 KK
21 Nguyễn Nho Mỹ Nhi THCS Kim Đồng 8/2 22 1152 KK
22 Trần Duy Đông THCS Kim Đồng 8/1 22 1166 KK
23 Phạm Khánh Băng THCS Kim Đồng 8/5 22 1192 KK
24 Lương Công Bá THCS Kim Đồng 8/8 22 1194 KK
25 Nguyễn Đình Diệu Hiền THCS Kim Đồng 8/9 21 1112
26 Kiều Thục Khuê THCS Kim Đồng 8/8 21 1132
27 Nguyễn Đình Lê Phong THCS Kim Đồng 8/1 21 1162
28 Hồ Khánh Ngân THCS Kim Đồng 8/2 21 1165
29 Lê Khả Hoàng THCS Kim Đồng 8/1 21 1194
30 Lê Hồng Quân THCS Kim Đồng 8/4 20 715
31 Phạm Đình Nguyên Khoa THCS Kim Đồng 8/1 20 1036
32 Nguyễn Hoàng Quân THCS Kim Đồng 8/3 20 1105
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33 Nguyễn Thị Minh Tâm THCS Kim Đồng 8/9 20 1160
34 Lê Phan Huyền Trân THCS Kim Đồng 8/7 20 1198
35 Nguyễn Bảo Ngọc THCS Kim Đồng 8/2 19 1050
36 Trần Hữu Thiện THCS Kim Đồng 8/8 19 1117
37 Dư Nhã Linh THCS Kim Đồng 8/9 19 1160
38 Ngô Bảo Minh THCS Kim Đồng 8/2 19 1182
39 Nguyễn Viết Hoàng Gia THCS Kim Đồng 8/6 19 1190
40 Nguyễn Ngọc Khánh Thư THCS Kim Đồng 8/8 19 1194
41 Đặng Huỳnh Băng Ngọc THCS Kim Đồng 8/7 18 1150
42 La Quang Long THCS Kim Đồng 8/3 16 1158
43 Trần Đăng Khoa THCS Kim Đồng 8/6 16 1194
44 Đặng Thùy Đông Nhi THCS Kim Đồng 8/9 15 1170
45 Lê Quốc Hoàng THCS Kim Đồng 8/8 15 1192
46 Nguyễn Y Thảo THCS Kim Đồng 8/2 14 1169
47 Lý Thủy Ngọc THCS Kim Đồng 8/3 7 1176
48 Nguyễn Bảo Ngọc THCS Kim Đồng 8/2 0 0

BTC CUỘC THIDanh sách này có 24 Học sinh được xếp giải




